
VĂN PHÒNG UBND TỈNH THANH HÓA 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 
 

Số:           /HCC-KSTTHC 
 

V/v khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu 

và niêm yết công khai danh mục thành phần 

hồ sơ đã được thay thế bằng dữ liệu điện tử. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Thanh Hóa, ngày       tháng 3 năm 2026 

                     
  Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các xã, phường. 

 
    

 

Thực hiện Công văn số 3765/UBND-HCC ngày 05/03/2026 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công 

tác cải cách thủ tục hành chính; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) đề nghị các sở, ban, ngành cấp 

tỉnh, UBND các xã, phường thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Thường xuyên rà soát, cập nhật các Quyết định của Bộ, ngành Trung 

ương về việc công bố dữ liệu đã được chia sẻ kết nối, khai thác sử dụng thay thế 

giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); niêm yết công khai danh mục 

thành phần hồ sơ đã được thay thế bằng dữ liệu điện tử; kèm theo hướng dẫn cụ 

thể để người dân, doanh nghiệp biết và giám sát việc thực hiện (ban hành kèm 
theo văn bản này phụ lục danh mục thành phần hồ sơ đã được thay thế bằng dữ 

liệu điện tử và hướng dẫn chi tiết cách tra cứu). 

2. Khi xây dựng văn bản có quy định TTHC thì thành phần hồ sơ phải 

được xây dựng, tái cấu trúc, tái sử dụng trên cơ sở khai thác dữ liệu trong các 

cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, giấy tờ đã tích hợp và được 

chia sẻ từ VNeID. 

3. Chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào quy trình 

tiếp nhận, giải quyết TTHC phải chủ động khai thác, tái sử dụng và tuyệt đối 

không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong các cơ 

sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, giấy tờ đã được tích hợp và được  

kết nối, chia sẻ trên VNeID; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao 

nhận thức của người dân, doanh nghiệp về trách nhiệm của cơ quan nhà nước 

trong tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ phục vụ giải quyết 

TTHC; tăng cường kiểm tra, giám sát và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của 

người dân, doanh nghiệp về việc cán bộ, công chức, viên chức yêu cầu cung cấp 

thông tin, giấy tờ có thể khai thác trong các cơ sở dữ liệu và trên VNeID khi thực 

hiện TTHC; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi 

phạm các quy định và công khai kết quả xử lý theo quy định. 
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Đầu mối phối hợp và hướng dẫn hỗ trợ: Ông Nguyễn Đăng Quy, Phó 

Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh; Điện thoại: 0974954611. 

Đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo 

thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Lê Quang Hùng (để b/c); 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh (để b/c); 

- Phòng PC06 - Thường trực Tổ CTĐA 06 tỉnh;  

- BGĐ Trung tâm; 

- Lưu: VT, KSTTHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Tuấn Hòa 

 

 
Quét mã QR để tải Danh 

mục thành phần hồ sơ được 

thay thế bằng dữ liệu điện tử 

và hướng dẫn cách tra cứu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục I 

DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ/GIẤY TỜ ĐƯỢC THAY THẾ BẰNG VIỆC TRA CỨU 

KHAI THÁC DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐƯỢC CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG CHIA SẺ, KẾT NỐI 

(Dữ liệu được cập nhật đến ngày 10/3/2026) 

(Kèm theo Công văn số           /HCC-KSTTHC ngày         /3/2026 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) 
 

TT Văn bản quy định 

Tên thành phần hồ sơ 

được thay thế bằng khai thác 

dữ liệu điện tử 

Các trường thông tin 

được chia sẻ, sử dụng bằng dữ liệu điện tử 

Đường 

Link truy 

cập các 

QĐ công 

bố của 

bộ, 

ngành 

I BỘ TƯ PHÁP    

1 

Quyết định  số 3458/QĐ-

BTP ngày 10/12/2025 về 

việc công bố dữ liệu hộ tịch 

và hướng dẫn kết nối, khai 

thác sử dụng dữ liệu hộ tịch 

thay thế giấy tờ trong giải 

quyết TTHC. 

- Giấy khai sinh/bản sao Giấy 

khai sinh, Trích lục khai sinh 

- Giấy chứng nhận kết 

hôn/bản sao Trích lục kết hôn 

- Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân. 

-Trích lục khai tử/Giấy 

chứng tử/bản sao trích lục 

khai tử. 

- Trích lục đăng ký thay đổi, 

cải chính, bổ sung hộ tịch, 

xác định lại dân tộc. 

- Trích lục đăng ký nhận cha, 

mẹ con. 

- Giấy chứng nhận đăng ký 

nhận nuôi con nuôi. 

- Trích lục đăng ký giám 

hộ/Trích lục đăng ký chấm 

1. Thông tin về việc đăng ký khai sinh 

- Họ, chữ đệm, tên của người được đăng ký khai sinh; 

- Ngày, tháng, năm sinh; 

- Giới tính, nơi sinh, quê quán; 

- Dân tộc; 

- Quốc tịch; 

- Số định danh cá nhân; 

- Họ, chữ đệm, tên, số định danh cá nhân của người mẹ; 

- Họ, chữ đệm, tên, số định danh cá nhân của người cha; 

- Số Giấy khai sinh, cơ quan đăng ký khai sinh; 

- Ngày, tháng, năm đăng ký. 

2. Thông tin về việc đăng ký khai tử 

- Họ, chữ đệm, tên; 

- Ngày, tháng, năm sinh; 

- Số định danh cá nhân; 

- Giới tính; 

- Dân tộc; 

- Quốc tịch; 

https://vb

ox.vpcp.v

n/s/Tfsfb8

Ls8aPs9A

6?path=%

2FB%E1

%BB%99

%20T%C

6%B0%2

0ph%C3

%A1p  

https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20T%C6%B0%20ph%C3%A1p
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20T%C6%B0%20ph%C3%A1p
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20T%C6%B0%20ph%C3%A1p
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20T%C6%B0%20ph%C3%A1p
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20T%C6%B0%20ph%C3%A1p
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20T%C6%B0%20ph%C3%A1p
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20T%C6%B0%20ph%C3%A1p
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20T%C6%B0%20ph%C3%A1p
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20T%C6%B0%20ph%C3%A1p
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20T%C6%B0%20ph%C3%A1p
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20T%C6%B0%20ph%C3%A1p
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dứt giám hộ/trích lục đăng ký 

giám sát giám hộ. 

- Trích ghi vào sổ hột ịch việc 

khai sinh. 

- Trích lục ghi chú kết 

hôn/trích lục ghi chú ly 

hôn/trích lục ghi vào sổ việc 

hộ tịch khác. 

- Nơi cư trú; 

- Giấy tờ tùy thân; 

- Nơi đăng ký khai tử; 

- Ngày, tháng, năm đăng ký. 

3. Thông tin về việc đăng ký kết hôn 

- Họ, chữ đệm, tên người vợ; họ, chữ đệm, tên người chồng 

- Ngày, tháng, năm sinh; 

- Dân tộc, quốc tịch, nơi cư trú; 

- Giấy tờ tùy thân; 

- Ngày, tháng, năm xác lập quan hệ hôn nhân; 

- Nơi đăng ký kết hôn. 

4. Thông tin về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân 

- Họ, chữ đệm, tên của người được cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân; 

- Ngày, tháng, năm sinh; 

- Số định danh cá nhân; 

- Giới tính; 

- Dân tộc; 

- Quốc tịch; 

- Nơi cư trú; 

- Tình trạng hôn nhân. 

II BỘ Y TẾ    

1 

Quyết định số 31/QĐ-BYT 

ngày 6/01/2026 về việc công 

bố dữ liệu, hướng dẫn khai 

thác, sử dụng dữ liệu sổ sức 

khỏe điện tử tích hợp trên 

VNeID thay thế sổ giấy 

trong giải quyết TTHC. 

Dữ liệu trong Sổ sức khỏe 

điện tử VNeID nếu đã được 

liên thông, tíchhợp và hiển 

thị trên ứng dụng VNeID. 

1. Thông tin hành chính: 

- Họ tên, ngày sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, nghề 

nghiệp. 

- Số định danh cá nhân hoặc số thẻ CCCD, số điện thoại 

liên hệ. 

- Mã số thẻ bảo hiểm y tế, nơi đăng ký khám chữa bệnh 

ban đầu, thời hạn thẻ. 

- Địa chỉ cư trú chi tiết: thôn/xóm/số nhà, xã/phường, 

quận/huyện, tỉnh/thành phố. 

https://vb

ox.vpcp.v

n/s/Tfsfb8

Ls8aPs9A

6?path=%

2FB%E1

%BB%99

%20Y%2

0t%E1%

BA%BF  

https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20Y%20t%E1%BA%BF
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20Y%20t%E1%BA%BF
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20Y%20t%E1%BA%BF
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20Y%20t%E1%BA%BF
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20Y%20t%E1%BA%BF
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20Y%20t%E1%BA%BF
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20Y%20t%E1%BA%BF
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20Y%20t%E1%BA%BF
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20Y%20t%E1%BA%BF
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20Y%20t%E1%BA%BF
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- Họ tên, quan hệ, số định danh cá nhân và số điện thoại 

của người đại diện hợp pháp (nếu có). 

2. Tiền sử: 

- Tiền sử dị ứng: loại dị ứng, dị nguyên, biểu hiện, thời 

gian ghi nhận. 

- Tiền sử bệnh tật: thời gian khám, nơi khám, chẩn đoán 

khi ra viện. 

- Tiền sử tiêm chủng: loại vắc xin, kháng nguyên, số mũi 

tiêm, nơi tiêm, ngày tiêm. 

3. Thông tin từng đợt khám, chữa bệnh: 

- Cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận, thời gian đến khám, 

nhập viện, ra viện. 

- Hình thức khám, lý do đến khám, tình trạng ra viện, kết 

quả điều trị, chẩn đoán khi ra viện. 

- Chỉ số theo dõi lâm sàng: nhóm máu, chiều cao, cân 

nặng. 

- Kết quả cận lâm sàng: xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, 

thăm dò chức năng. 

- Thuốc đã sử dụng: tên thuốc, hàm lượng, số lượng, liều 

dùng, cách dùng. 

- Phẫu thuật/thủ thuật đã thực hiện: mô tả, thời gian thực hiện. 

4. Tóm tắt hồ sơ bệnh án: 
- Tóm tắt tiền sử, bệnh sử và diễn biến lâm sàng. 

- Tóm tắt kết quả cận lâm sàng có giá trị. 

- Phương pháp điều trị đã thực hiện. 

- Hướng điều trị tiếp theo, đơn thuốc, lời dặn, lịch tái khám. 

- Bác sĩ điều trị, thông tin liên hệ nếu có. 

III BỘ CÔNG AN    

1 

Quyết định số 10081/QĐ-

BCA ngày 19/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Công an công 

bố dữ liệu quốc gia về dân cư 

- CMND, CCCD, Thẻ CC, 

Giấy chứng nhận căn cước; 

- Thông tin về cư trú. 

- Số định danh cá nhân; 

- Họ, chữ đệm và tên; 

- Giới tính; 

- Tôn giáo; 

https://vb

ox.vpcp.v

n/s/Tfsfb8

Ls8aPs9A

https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an
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và hướng dẫn kết nối, khai 

thác sử dụng dữ liệu quốc 

gia về dân cư thay thế giấy 

tờ trong giải quyết TTHC.  

- Ngày, tháng, năm sinh; 

- Nơi đăng ký khai sinh; 

- Quê quán; 

- Dân tộc; 

- Nơi thường trú; 

- Nơi ở hiện tại; 

- Thông tin hộ cư trú. 

6?path=%

2FB%E1

%BB%99

%20C%C

3%B4ng

%20an  

2 

Quyết định số 10359/QĐ-

BCA ngày 31/12/2025 về 

việc công bố dữ liệu lý lịch 

tư pháp và hướng dẫn kết 

nối, khai thác, sử dụng dữ 

liệu thay thế giấy tờ trong 

giải quyết TTHC. 

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 

Số thẻ căn cước/số thẻ CCCD/số hộ chiếu/số định danh cá 

nhân; 

- Họ và tên; 

- Giới tính; 

- Ngày, tháng, năm sinh; 

- Tình trạng án tích; 

- Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý 

doanh nghiệp, hợp tác xã. 

 

3 

Quyết định số 10360/QĐ-

BCA ngày 31/12/2025 về 

việc công bố dữ liệu giấy 

phép lái xe, dữ liệu đăng ký 

phương tiện và tài liệu 

hướng dẫn kết nối, khai thác, 

sử dụng dữ liệu thay thế giấy 

tờ trong giải quyết TTHC. 

- Giấy phép lái xe; 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe. 

1. Thông tin về Giấy phép lái xe  

a. Họ và tên người lái xe; 

b. Ngày, tháng, năm sinh; 

c. Số định danh của người lái xe; 

d. Số giấy phép lái xe; 

e. Hạng giấy phép lái xe; 

g. Ngày cấp; 

h. Ngày hết hạn; 

i. Cơ quan cấp giấy phép lái xe. 

2. Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký xe 

a. Tên chủ xe; 

b. Số định danh của chủ xe; 

c. Ngày đăng ký; 

d. Tên cơ quan đăng ký; 

e. Thời hiệu chứng nhận đăng ký xe; 

g. Biển số xe; 

h. Màu biển; 

 

https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an
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i. Nhãn hiệu;  

k. Số loại;  

l. Số máy; 

m. Số khung; 

n. Màu sơn;  

o. Dung tích;  

p. Công suất; 

q. Trọng tải;  

r. Số chỗ ngồi;  

s. Số chỗ nằm;  

t. Số chỗ đứng;  

u. Khối lượng toàn bộ;  

v. Khối lượng kéo theo. 

IV BỘ TÀI CHÍNH    

1 

Quyết định số 241/QĐ-BTC 

ngày 5/2/2026 công bố dữ 

liệu quốc gia về bảo hiểm và 

hướng dẫn kết nối, khai thác, 

sử dụng dữ liệu quốc gia về 

bảo hiểm thay thế giấy tờ 

trong giải quyết TTHC. 

1. Sổ bảo hiểm xã hội; 

2. Thẻ bảo hiểm y tế. 

 

1. Thông tin cơ bản cá nhân bao gồm: 

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh; 

- Ngày, tháng, năm sinh; 

- Giới tính; 

- Số định danh cá nhân; 

- Dân tộc; 

- Quốc tịch; 

- Nơi đăng ký khai sinh. 

2. Thông tin về bảo hiểm xã hội: 

- Mã số bảo hiểm xã hội; 

- Số năm tham gia; 

- Số tháng tham gia; 

- Tổng số tháng đơn vị chậm đóng; 

- Chi tiết quá trình tham gia; 

- Chi tiết quá trình đơn vị chậm đóng. 

3. Thông tin về bảo hiểm y tế: 

- Mã số bảo hiểm xã hội; 

- Số thẻ bảo hiểm y tế; 

https://vb

ox.vpcp.v

n/s/Tfsfb8

Ls8aPs9A

6?path=%

2FB%E1

%BB%99

%20T%C

3%A0i%2

0ch%C3

%ADnh  

https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh
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- Mã mức hưởng bảo hiểm y tế; 

- Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng và thời 

điểm hết hạn sử dụng; 

- Thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 05 năm liên tục; 

- Mã tỉnh khám chữa bệnh; 

- Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban 

đầu (Mã, tên bệnh viện); 

- Ngày cấp thẻ bảo hiểm y tế; 

- Mã, tên cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện cấp thẻ bảo 

hiểm y tế; 

- Trạng thái thẻ bị thu hồi hoặc tạm khoá. 

2 

Quyết định 50/QĐ-BTC ngày 

14/01/2026 công bố dữ liệu 

và hướng dẫn kết nối, khai 

thác, sử dụng dữ liệu đăng ký 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh thay thế giấy tờ 

trong giải quyết TTHC. 

Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp; giấy chứng 

nhận đăng ký hợp tác xã; giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh. 

Các TTHC có thành phần hồ sơ là các loại giấy tờ liên 

quan đến Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy 

chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh thì được sử dụng bằng dữ liệu điện tử. 

 

V BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG   

1 

Quyết định số 441/QĐ-

BNNMT ngày 02/02/2026 

công bố và hướng dẫn kết 

nối để khai thác, sử dụng dữ 

liệu thông tin về Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất thay thế thành phần 

hồ sơ trong giải quyết thủ tục 

hành chính. 

Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất và các 

loại Giấy chứng nhận về 

quyền sử dụng đất, về quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất 

theo quy định tại khoản 3 

Điều 256 Luật Đất đai (sau 

đây gọi chung là Giấy chứng 

nhận). 

1. Thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 

gắn liền với đất: 

- Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

- Số định danh cá nhân/Số định danh của doanh nghiệp. 

2. Thông tin về thửa đất: 

- Mã định danh thửa đất; 

- Số thứ tự thửa đất; 

- Số thứ tự tờ bản đồ; 

- Diện tích; 

- Loại đất; 

- Thời hạn sử dụng đất; 

- Hình thức sử dụng đất; 

- Nguồn gốc sử dụng; 

https://vb

ox.vpcp.v

n/s/Tfsfb8

Ls8aPs9A

6?path=%

2FB%E1

%BB%99

%20N%C

3%B4ng

%20nghi

%E1%BB

%87p%20

v%C3%A

0%20M%

https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
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- Địa chỉ thửa đất. 

3. Thông tin về tài sản gắn liền với đất: 

- Tên tài sản; 

- Diện tích sử dụng; 

- Thời hạn sở hữu; 

- Hình thức sở hữu; 

- Địa chỉ tài sản. 

4. Các thông tin khác: 

- Thông tin ghi chú; 

- Thông tin về đăng ký thế chấp; 

- Số phát hành Giấy chứng nhận; 

- Ngày cấp Giấy chứng nhận; 

- Tệp thông tin Giấy chứng nhận dạng PDF. 

C3%B4i

%20tr%C

6%B0%E

1%BB%9

Dng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vbox.vpcp.vn/s/Tfsfb8Ls8aPs9A6?path=%2FB%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
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Phụ lục II 

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP, TRA CỨU CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ, NGÀNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DỮ LIỆU 

ĐÃ ĐƯỢC CHIA SẺ KẾT NỐI, KHAI THÁC SỬ DỤNG THAY THẾ GIẤY TỜ TRONG GIẢI QUYẾT TTHC 

(Kèm theo Công văn số             /HCC-KSTTHC ngày         /3/2026 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) 
 

Bước 1: Truy cập Website: https://hcc.thanhhoa.gov.vn/  Kéo xuống mục “Danh mục thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ 

liệu điện tử”  Nhấp chuột vào để mở Danh mục (Được Trung tâm cập nhật thường xuyên theo các QĐ công bố của bộ , ngành)

 

 

https://hcc.thanhhoa.gov.vn/
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Bước 2: Click vào “đường dẫn” để xem chi tiết các Quyết định công bố của bộ, ngành. 
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Kết quả tương ứng với “đường dẫn” 
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